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Thực hiện Công văn số 979/BTP-PBGDPL ngày 19/3/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa 

giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; UBND tỉnh 

Bình Định báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 

03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL, cụ thể như sau: 

1. Kết quả t  c  iệ  

Ngày 10/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 03/2018/TT-

BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP), theo đó việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu 

quả công tác PBGDPL được thực hiện định kỳ 02 năm một lần. Thời điểm ấn định 

các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm, xếp loại là ngày 31/12 của năm thứ 

hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước; mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là 

ngày 31/12/2018. 

Để triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 ban hành 

Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 

10/01/2020 ban hành Kế hoạch PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, có chỉ 

đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các địa phương và cơ quan có liên quan triển khai 

thực hiện và tham mưu thực hiện các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 

có liên quan. Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định đã triển khai một số hoạt động thu 

thập tài liệu, tổng hợp để kịp thời phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại 

hiệu quả công tác PBGDPL cuối kỳ.   

2. K ó k ă , vướ g mắc 

Qua triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP, UBND tỉnh Bình 

Định nhận thấy có một số quy định khó đảm bảo triển khai thực hiện trong thực 

tiễn. Cụ thể: 



2 

 

- Một số tiêu chí thể hiện rõ cần phải đánh giá, tổng hợp cả cấp tỉnh, huyện, 

xã, tuy nhiên Điều 2 Thông tư số 03/2018/TT-BTP lại quy định việc đánh giá hiệu 

quả công tác PBGDPL chỉ áp dụng đối với UBND cấp tỉnh, không áp dụng đối với 

các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã. Điều này gây 

ra khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong việc tổng hợp, đánh giá đối với các 

tiêu chí. Ví dụ: 

+ Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định “Hằng năm tổ 

chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ 

Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý (tối đa 

03 điểm). Trong đó, từ 80% trở lên: 03 điểm; từ 65% đến 80%: 02 điểm; từ 50% 

đến 65%: 01 điểm; dưới 50%: 0 điểm;”. Và theo Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 

10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo 

viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thì cơ quan, tổ chức đề nghị công nhận 

báo cáo viên pháp luật và UBND cấp xã có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với 

Sở Tư pháp (đối với cơ quan, tổ chức cấp tỉnh), Phòng Tư pháp (đối với cơ quan, 

tổ chức cấp huyện) hoặc chỉ đạo công chức tư pháp - hộ tịch (đối với UBND cấp 

xã) tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ 

PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi 

quản lý. Như vậy, theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BTP 

và Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 10/2016/TT-BTP thì việc chấm điểm đối với tiêu 

chí “tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội 

ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý” 

cần phải có sự tổng hợp, đánh giá từ cấp huyện đến cấp xã.  

+ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định tiêu chí về xây 

dựng, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 

truyền viên pháp luật nhưng theo quy định của Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 

22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện 

do UBND cấp huyện quyết định công nhận, sử dụng và quản lý; đội ngũ tuyên 

truyên viên pháp luật do UBND cấp xã công nhận, sử dụng và quản lý. Như vậy, 

muốn đánh giá được tiêu chí này cũng phải tổng hợp, đánh giá ở cả cấp huyện, cấp 

xã. 

- Về cách tính điểm theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

03/2018/TT-BTP, căn cứ để chấm điểm đối với tiêu chí này dựa trên việc ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa 

bàn được giao quản lý (04 loại văn bản được nêu tại các Điểm a, b, c, d Khoản 1 

Điều 5 Thông tư số 03/2018/TT-BTP). Như vậy, trong trường hợp ban hành nhiều 

văn bản mà không thuộc một trong nhóm các loại văn bản nêu tại Khoản 1 Điều 5 

Thông tư số 03/2018/TT-BTP thì vẫn không được tính điểm hoặc nếu ban hành 

nhiều văn bản thuộc một trong 04 loại văn bản thì điểm chấm tối đa cũng không 

được vượt quá 01 điểm/ loại văn bản. Cách tính điểm như thế này chưa đảm bảo 

đánh giá được toàn diện, đầy đủ và chuẩn xác tiêu chí thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về PBGDPL.  
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- Nhóm tiêu chí xác định mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tự học, biết, hiểu pháp luật... hoặc theo quy định tại Điểm a, Khoản 

2, Điều 9 Thông tư số 03/2018/TT-BTP nhóm tiêu chí khác thì việc xác định củn  

cố  kiện to n được quy định rất chung mà không có các chỉ tiêu cụ thể để xác định. 

Ví dụ: Việc củn  cố  kiện to n Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tại Khoản 2, Điều 

9 Thông tư số 03/2018/TT-BTP sẽ được xác định như thế nào? Dựa trên Quyết 

định củng cố, kiện toàn của Chủ tịch UBND tỉnh hay Công văn đề nghị rà soát, 

giới thiệu để củng cố kiện toàn của Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng 

Phối hợp PBGDPL tỉnh vì thực tế cũng sẽ có trường hợp trong năm không có sự 

thay đổi thành viên Hội đồng nên Chủ tịch UBND tỉnh sẽ không ban hành văn bản 

củng cố, kiện toàn. 

- Tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định: “Căn cứ 

v o c ức năn   n iệm vụ v  qu ền  ạn được  iao v  điều kiện t ực tiễn  Bộ 

trưởn   T ủ trưởn  cơ quan n an  bộ  UBND cấp tỉn  tổ c ức triển k ai t ực  iện 

T ôn  tư n  ; c ỉ đạo   ướn  dẫn việc  p dụn  nội dun  Bộ Tiêu c í đ n   i  

 iệu quả côn  t c PBGDPL đối với cơ quan  đơn v  t uộc p ạm vi quản lý p ù  ợp 

với qu  đ n  tại T ôn  tư n  ”, tuy nhiên, tại Điều 2 Thông tư số 03/2018/TT-BTP 

quy định về đối tượng áp dụng thì xác định rõ bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công 

tác PBGDPL được áp dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, không có đối tượng áp dụng là các sở, ngành, hội đoàn thể, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Do đó, việc triển khai thực hiện quy định UBND 

cấp tỉn  c ỉ đạo   ướn  dẫn việc  p dụn  Bộ Tiêu c í đ n   i   iệu quả côn  t c 

PBGDPL đối với cơ quan  đơn v  t uộc p ạm vi quản lý (c c sở  n  n    ội đo n 

t ể  UBND cấp  u ện  UBND cấp xã) có vướng mắc, chưa có được sự đồng thuận 

trong tổ chức thực hiện. 

- Hiện tại Bộ Tư pháp vẫn chưa xây dựng phiếu khảo sát, bộ công cụ đánh giá 

mẫu... để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc triển khai thực hiện đánh 

giá hiệu quả tác động của công tác PBGDPL đối với xã hội. Bên cạnh đó, Bình Định 

là địa phương có nhiều vùng miền (thành thị, miền núi, trung du, đồng bằng...) có 

điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau nên rất khó khăn trong việc đánh giá tác động 

phù hợp theo từng đối tượng, địa bàn đảm bảo theo quy định. 

3. Kiế   g ị, đề xuất 

- Đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu mở rộng đối tượng áp dụng bộ tiêu chí 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL không chỉ đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà còn áp dụng với cả các sở, 

ngành, hội đoàn thể, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Nhằm tạo thuận lợi trong 

triển khai thực hiện, đồng thời có cơ sở cụ thể để thực hiện đánh giá ở cấp tỉnh 

chính xác và hiệu quả.  

- Đề nghị Bộ Tư pháp sớm hướng dẫn cụ thể về phương thức đánh giá và bộ 

công cụ đánh giá các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL (mẫu phiếu điều 

tra, khảo sát; nội dung kiểm tra, phỏng vấn; báo cáo, các tài liệu khác,…) theo quy 

định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP để địa phương tổ chức triển khai thực hiện. 
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- Cần sửa đổi một số tiêu chí còn bất cập như đã nêu trên cho phù hợp với 

tình hình thực tế và hướng dẫn cụ thể hơn nội dung các tiêu chí.  

Trên đây là Báo cáo đánh giá triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-

BTP ngày 10/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá 

hiệu quả công tác PBGDPL, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tư pháp để 

theo dõi, tổng hợp theo thẩm quyền./.                                                                                           
 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                        
- Như trên;                                            

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K2.                                                              
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Nguyễ  Phi Long 
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